Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 2

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ
(Năm học 2021 - 2022)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 14 ; Số học sinh:   571    ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 4 ; Trình độ đào tạo: Đại học
 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 4 ;  [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Ti vi, bảng phụ
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành sinh
	    1
	Các tiết thực hành
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
2.1.1. Phân phối chương trình Công nghệ 10
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	

	1
	Bài 1: Bài mở đầu
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được tầm quan trọng của SX nông lâm, ngư nghiệp.
- Nêu được tình hình của SX nông lâm, ngư nghiệp
- Nêu được phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông lâm, ngư nghiệp
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, tư duy logic, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 3. Thái độ:
- Có cái nhìn tổng quát về vai trò của ngành nông lâm ngư nghiệp đối với nền kinh tế.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	2
	Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
	1
	1. Kiến thức
- Biết được mục đích ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.
- Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống cây trồng, kiểm tra kỹ thuật, sản xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng.
2. Kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích, so sánh.
3. Thái độ
- Có nhận thức đúng đắn và thái độ tôn trọng đối với các nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông lâm, ngư, nghiệp qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bản thân sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống ...
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	3
	Chủ đề: Sản xuất giống cây trồng
(Bài 3, 4, 6)
	2
	1. Kiến thức
- Biết được mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng.
- Nắm đựơc hệ thống sản xuất giống cây trồng .
- Biết được quy trình sản xuất giống cây trồng .
- Hiểu được khái niệm nuôi cấy mô tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
- Biết được nội dung cơ bản của quy trình công nghệ nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
2. Kỹ năng
- Quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ	
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ giống tốt, quý của địa phương
- Có ý thức lựa chọn giống phù hợp với điều kiện giống của địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	Bài 3,4: 
 Mục I và III.1a ý 2( sơ đồ phục tráng) không  học
Bài 6: Mục II không học

	4
	Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
	1
	1. Kiến thức
- Biết được keo đất là gì. Thế nào là khả năng hấp phụ của đất, thế nào là phản ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất.
2. Kỹ năng	
Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, khái quát, tổng hợp.
3. Thái độ		
- Bảo vệ, cải tạo đất bằng những biện pháp kỹ thuật thích hợp.
- Trong trồng trọt cần phải bón phân hợp lí, cải tạo đất để bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức  công nghệ...
	Mục III Học sinh tự học

	5
	Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.
	1
	1. Kiến thức
- Biết được sự hình thành, tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng.
- Biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cải tạo và hướng sử dụng.
2. Kỹ năng		
Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích tổng hợp.
3. Thái độ		
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất .
- Có các biện pháp cải tạo và sử dụng dất phù hợp
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	6
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	
	

	7
	Chủ đề: Trồng cây trong dung dịch
(Bài 12+14)
	2
	1. Kiến thức
- Biết được các loại phân bón thường dùng trong sản xuất.
- Nắm được đặc điểm, tính chất, kỉ thuật sử dụng một số loại phân bón
2. Kỹ năng		
Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích tổng hợp.
3. Thái độ		
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất  và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	8
	Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được công nghệ vi sinh, ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.
- Trình bày được nguyên lí sản xuất phan vi sinh.
- Phân biệt được một số loại phân vi sinh.
2. Kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp.
3. Thái độ
Có ý thức ham mê tìm hiểu những cái mới trong khoa học để áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	9
	Chủ đề: Phòng trừ sâu, bệnh hại.
(Bài15,17,19,20)

	3
	1. Kiến thức:
- Hiểu được điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại.
- Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa
- Hiểu được  thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trông.
- Hiểu được nguyên lí cơ bản và các biện pháp chủ yếu sử dụng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại Cây trồng.
- Pha chế được dung dịch boocđô phòng trừ  nấm hại.
- Thực hiện đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hành.
-  Nêu được anh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đối với quần thể sinh vật và môi trường.
- Biết được chế phẩm sinh học trừ sâu.
- Biết được cơ sở và quy trình sản xuất một số chế phẩm trừ sâu.
2. Kỹ năng: 
- Quan sát, phân tích, so sánh.
- Làm được thí nghiệm thực hành.
- Làm bài báo cáo thực hành.
3. Thái độ: 
- Bảo vệ cây trồng.
- Vận dụng kiến thức vào sản xuất.
- Bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận công nghệ...
	

	10
	Bài 16, 18 
	1
	
	

	11
	Bài 21: Ôn tập chương 1
	2
	
	

	12
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	HỌC KỲ II: 17 Tuần x 2 tiết/ tuần= 34 tiết
	

	13
	Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông,lâm, thủy sản.
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo, quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản.
- Biết được đặc điểm cơ bản của nông, lâm, thuỷ sản và các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong sản xuất.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện ý thức bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản trong sản xuất và đời sống.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp.
3. Thái độ:
-Tích cực tham gia đưa kiến thức đã học vào đời sống.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	14
	Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được mục đích, phương pháp bảo quản hạt, củ làm giống.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện được kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
- Rèn luyện được tư duy hệ thống, phương pháp tự học, phương pháp làm việc nhóm.
3. Thái độ:
- Rèn luyện ý thức bảo quản hạt củ giống.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	

	15
	Chủ đề: Bảo quản,chế biến lương thực, thực phẩm
(Bài 42, 44,45)
	3
	1. Kiến thức:
-Biết được các loại kho, các phương pháp , qui trình bảo quản lúa, ngô.
- Biết được qui trình bảo quản khoai lang, sắn. 
- Biết được qui trình bảo quản hoa quả tươi
- Biết được qui trình chế biến gạo,chế biến săn và rau quả.
- Biết làm xi rô từ quả
2. Kỹ năng:
+ Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
+ Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn 
3. Thái độ:
- Vận dụng kiến thức vào đời sống.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	Bài 42 Mục I.2, bài 44 mục II không yêu cầu hs học

	16
	Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	1
	1. Kiến thức:
-Biết được một số phương pháp chế biến chè
-Biết được một số phương pháp chế biến cà phê
-Biết được một số sảm phẩm từ gỗ.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
- Kĩ năng thực hành 
3. Thái độ:
- Vận dụng kiến thức vào đời sống.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức công nghệ...
	Mục II học sinh tự học

	17
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1
	
	

	18
	Bài 49: Bài mở đầu
	1
	1. Kiến thức:
-Biết được khái niện kinh doanh, cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp, công ti.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
3. Thái độ:
- Yêu thích  kinh doanh
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận công nghệ...
	

	19
	Chủ đề:  Tạo lập doanh nghiệp.
(Bài 50-56)
	12
	1. Kiến thức:
-Biết được đặc điểm một số loại hình kinh doanh.
-Biết được tổ chức hoạt động của một số loại hình kinh doanh.
-Biết được đặc điểm một số loại hình kinh doanh.
-Biết được tổ chức hoạt động của một số loại hình kinh doanh.
- Biết được căn cứ xác định lĩnh vực  kinh doanh.
-Biết được cách phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
- Biết được cách phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
- Biết được căn cứ lập kế hoạch kinh doanh.
- Biết được nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh.
- Biết được căn cứ ý tưởng kinh doanh.
- Biết được các bước triển khai việc thanh lập doanh nghiệp.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
3. Thái độ:
- Yêu thích  kinh doanh
- ý thức vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận công nghệ...
	Bài 50 Mục I.3 và II.3 không yêu cầu hs học
Bài 52 Mục II.2 không yêu cầu hs học

	20
	Tìm hiểu một số nghề thuộc nông lâm ngư nghiệp
	3
	1. kiến thưc: 
- biết được mộ số nghề về nông lâm như nghiệp
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
3. Thái độ:
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của nghề về nông lâm như nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân
.

	

	21
	Ngoại khóa- Hướng nghiệp: Lựa chọn nghề nghiệp
	5
	1. kiến thưc: 
- Biểu đạt ý kiến của mình về vấn đề lập nghiệp, biết cách tìm hiểu và khai thác thông tin về các ngành nghề.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện một số kỹ năng phân tích so sánh, khái quát
3. Thái độ:
- Tích cực tìm hiểu các thông tin về các ngành nghề và tự tin khi trình bày vấn đề trước tập thể; biết tôn trọng ý kiến của bạn.
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề lập nghiệp đối với bản thân, hiểu được các em có quyền tham gia vào việc tìm hiểu và lựa chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực của bản thân, được thu nhận thông tin về những ngành nghề trong xã hội.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.
	

	22
	Ôn tập
	1
	
	

	23
	Kiểm tra học kỳ II
	1
	KIỂM TRA 45 PHÚT
	



2.1.2. Phân phối chương trình Công nghệ 11
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	1
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được các nội dung cơ bản của tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
- Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	2
	Chủ đề: Vẽ các hình chiếu đơn giản 
	2
	1. Kiến thức:
- Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp chiếu vuông góc
- Biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ
- Vẽ được ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể từ hình chiếu ba chiều hoặc vật mẫu
- Ghi được kích thước của vật thể, bố trí hợp lý và đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	3
	Mặt cắt và hình cắt
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm và công dụng của hình cắt và mặt cắt
- Biết cách vẽ hình cắt và mặt cắt của các vật thể đơn giản
- Nhận biết được hình cắt và mặt cắt trên bản vẽ kĩ thuật
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	4
	Hình chiếu trục đo
	2
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về hình chiếu trục đo
- Biết cách vẽ HCTĐ của vật thể đơn giản
- Biết cách vẽ HCTĐ vuông góc đều và xiên góc cân của vật thể đơn giản.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	5
	Hình chiếu phối cảnh
	1
	1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm và biết cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	6
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	1
	

	7
	Kiểm tra 45 phút
	1
	

	8
	Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
	1
	1. Kiến thức
- Biết được nội dung cơ bản của công việc thiết kế
- Hiểu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế.
- Tự thiết kế được một sản phẩm đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	9
	Bản vẽ cơ khí
	1
	1. Kiến thức
- Biết được nội dung chính của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
- Biết được cách vẽ bản vẽ chi tiết
- Lắp được bản vẽ chi tiết đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	10
	Chủ đề: Bản vẽ xây dựng
	3
	1: Kiến thức
- Hiểu được khái quát về các loại bản vẽ xây dựng
- Biết các loại hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ xây dựng.
- Đọc được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản
- Đọc, hiểu được bản vẽ xây dựng của một ngôi nhà đơn giản
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	11
	Ôn tập
	3
	

	12
	Kiểm tra HKI
	1
	

	13
	Vật liệu cơ khí
	1
	1. Kiến thức:
- Biết được tính chất, công dụng của một số vật liệu
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ

	14
	Công nghệ chế tạo phôi
	2
	1. Kiến thức
- Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc
- Biết được công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	15
	Công nghệ cắt gọt kim loại
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt, nguyên lí cắt và dao cắt. Các chuyển động khi tiện
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	16
	Tự động hóa trong chế tạo cơ khí
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm về máy tự động, máy điều khiển số, người máy công nghiệp và dây chuyền tự động.
- Biết được các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong chế tạo cơ khí.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	17
	Chủ đề: Đại cương về động cơ đốt trong
	4
	1. Kiến thức: 
- Hiểu được khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.
- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong.
- Hiểu được các khái niệm cơ bản và nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung của thân máy và nắp máy
- Biết được đặc điểm, cấu tạo của thân xi lanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước, bằng không khí
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	18
	Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	19
	Cơ cấu phân phối khí
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	20
	Hệ thống bôi trơn
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	21
	Hệ thống làm mát
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	22
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	23
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	24
	Hệ thống đánh lửa
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	25
	Hệ thống khởi động
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	26
	Ôn tập
	1
	

	27
	Kiểm tra 45 phút
	1
	

	28
	Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được phạm vi ứng dụng của động cơ đốt trong
- Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	29
	Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm và cách bố trí động cơ trên ô tô
- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo chung, nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ô tô.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	30
	Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy
- Nêu được đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	31
	Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
	1
	1. Kiến thức
- Nắm được đặc điểm của động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực dùng cho một số máy nông nghiệp.
2. Kỹ năng: 
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	32
	Hướng nghiệp
	2
	. Kiến thức:
- Các ngành nghề liên quan đến các nhóm kiến thức đã học
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề đào tạo các nghành này.
- Giới thiệu về đặc điểm, điều kiện làm việc, các yêu cầu của các chuyên ngành vật liệu cơ khí, các nghề phổ thông như hàn, gò, dập, đúc, sửa chữa xe máy, ô tô,….
- Cơ hội việc làm, thăng tiến và thu nhập.
- Các công ty lớn, nổi tiếng đang hoạt động trong lĩnh vực này. 
- Địa phương nơi em ở có những công ty, xí nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực này.
- Xu hướng phát triển của các ngành này. Các biện pháp để các ngành, nghề này phát triển bền vững. 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện những phẩm chất phù hợp với các ngành, nghề cơ khí, sữa chữa.
- Những kĩ năng mềm cần rèn luyện để đạt thành công trong công việc.
-  Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách.
- Quan sát hình ảnh phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức công nghệ
 + Giao tiếp công nghệ
 + Sử dụng công nghệ
 + Đánh giá công nghệ
 + Thiết kế kĩ thuật
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

	33
	Ôn tập HKII
	1
	

	34
	Kiêm tra HKII
	1
	


2.1.3. Phân phối chương trình Công nghệ 12
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: Linh kiện điện tử thụ động (Bài 2+3)
	2
	Kiến thức:
- Trình bày được chức năng, ký hiệu, các thông số kĩ thuật của linh kiện điện tử thụ động. 
- Nhận biết, đọc thông số kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được linh kiện điện tử phù hợp với mục đích sử dụng.
Kĩ năng:
- Kiểm tra được một mạch điện tử đơn giản.

	Tích hợp bài 2, 3 thành Chủ đề 1: Linh kiện điện tử thụ động
- Không dạy nội dung Tụ điện vì đã học trong môn Vật lý lớp 11
- Tăng thời lượng cho học sinh quan sát, nhận biết, phân loại; đọc, đo các thông số của các linh kiện điện tử thụ động

	2
	Chủ đề 2: Linh kiện điện tử tích cực (Bài 4+5+6)
	4
	Kiến thức:
- Trình bày được chức năng, ký hiệu, các thông số kĩ thuật của linh kiện điện tử tích cực.
- Nhận biết, đọc thông số kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được linh kiện điện tử phù hợp với mục đích sửdụng.
Kĩ năng:
Kiểm tra được một mạch điện tử đơn giản.

	Tích hợp bài 4, 5, 6 thành Chủ đề 2: Linh kiện điện tử tích cực
- Nội dung Điôt giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu vì đã học trong môn Vật lý lớp 11
- Tăng thời lượng cho học sinh quan sát, nhận biết, phân loại; đọc, đo các thông số của các linh kiện điện tử tích cực

	3
	Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn 1 chiều.
	1
	Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, phân loại mạch điện tử.
Kĩ năng:
- Vẽ được sơ đồ của các mạch, hiểu được tác dụng, linh kiện trong mạch; nhận xét về mạch chỉnh lưu
	- Không dạy phần nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu
- Tăng thời lượng cho học sinh quan sát, nhận biết, phân loại; đọc, đo các thông số của các linh kiện điện tử chủ động

	4
	Bài 8:Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
	1
	Kiến thức:
- Trình bày được chức năng,vẽ được sơ đồ khối và hiểu được nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại
Kĩ năng:
- Trình bày được chức năng và vẽ được sơ đồ khối của mạch tạo xung.
	Tổ chức cho học sinh học tập tại lớp.
Không dạy: Mục II.2.b. Nguyên lí mạch tạo xung đa hài

	5
	Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
	1
	Kiến thức:
Hiểu và vận dụng được nguyên tắc và các bước thiết kế một mạch điện tử đơn giản.
	

	6
	Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
	1
	   Kiến thức:
- Nhận biết được các linh kiện điện tử trên mạch.
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí.
   Kĩ năng:
- Đọc và ghi đúng các số liệu.
- Biết cách xây dựng báo cáo.
	Chiếu mô hình mạch nguồn điện một chiều cho HS quan sát

	7
	Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito.
	1
	Kiến thức:
Biết cách điều chỉnh các thông số của mạch.
Kĩ năng:
Đọc, ghi các thông số và biết cách xây dựng báo cáo.
	Cho HS quan sát mô hình mạch tạo xung đa hài dùng tranzito. 
Nêu các thông số và các cách điều chỉnh thông số của mạch.

	8
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	Theo ma trận đề
	

	9
	Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
	1
	Kiến thức:
Hiểu được khái niệm các mạch điện tử điều khiển đơn giản.
Kĩ năng:
Trình bày được công dụng và phân loại mạch điện tử điều khiển.
	

	10
	Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
	1
	Kiến thức:
Hiểu được khái niệm các mạch điện tử điều khiển tín hiệu.
Kĩ năng:
Trình bày được công dụng và nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu.
	

	11
	Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ.  Động cơ điện xoay chiều một pha.
	2
	Kiến thức:
Trình bày được công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. 
Trình bày nguyên lí điều khiển tốc độ động cơ một pha
Kĩ năng:
Vẽ được sơ đồ mạch điều khiển quạt điện đơn giản và nêu được chức năng của từng linh kiện trong mạch
	

	12
	Ôn tập cuối HK I
	1
	Kiến thức:
Hệ thống câu hỏi của các chương I, II và III.
Bài tập trắc nghiệm của các chương I, II và III.
	

	13
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	Theo ma trận đề
	

	14
	Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
	1
	Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm về Hệ thống thông tin và viễn thông.
Kĩ năng
- Vẽ được sơ đồ khối và trình bày được nguyên lý làm việc của Hệ thống thông tin và viễn thông.
- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh.
	

	15
	Bài 18. Máy tăng âm
	1
	Kiến thức:
Vẽ được sơ đồ khối và trình bày được nguyên lý làm việc của máy tăng âm.
Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng giao tiếp và tự học cho học sinh.
	Cập nhật thêm về một số máy tăng âm hiện nay có tích hợp thêm nhiều chức năng như: bluetooth, wifi.
 Không dạy  III. Nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất.


	16
	Bài 19. Máy thu thanh
	1
	Kiến thức:
Vẽ được sơ đồ khối và trình bày được nguyên lý làm việc của máy thu thanh.
Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh.
	Cập nhật thêm về một số thiết bị có tích hợp máy thu thanh hiện nay.
Không dạy III. Nguyên lí hoạt động của khối tách sóng trong máy thu thanh AM.


	17
	Bài 20. Máy thu hình
	1
	Kiến thức:
- Nêu được khái niệm về máy thu hình
- Vẽ được sơ đồ khối và trình bày được nguyên lý làm việc của máy thu hình.
Kĩ năng
 Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh.
	- Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu các loại tivi hiện nay.
- Không dạy III. Nguyên lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu.


	18
	Bài 22:Hệ thống điện quốc gia
	1
	Kiến thức:
Trình bày được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia.
Kĩ năng
Vẽ và mô tả được cấu trúc chung và vai trò của từng thành phần trong hệ thống điện quốc gia.
	Xem một số hình ảnh nhà máy thủy điện quốc gia

	19
	Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

	3
	-Kiến thức:
Trình bày được khái niệm và nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha; mô tả được cách nối nguồn, tải 3 pha và xác định mối quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.
Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp tác và tự học cho học sinh.
	

	20
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	Theo ma trận đề
	

	21
	Chủ đề:
Máy điện ba pha.
(Bài 25+26)
	3
	Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều 3 pha.
- Trình bày được công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy điện xoay chiều 3 pha.
Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp tác và tự học cho học sinh.
	

	22
	Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
	2
	Kiến thức
Nêu được khái niệm về mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
Trình bày được đặc điểm và yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	

	23
	Ôn tập cuối HK II
	2
	
Hệ thống kiến thức của HK II
	

	24
	Kiểm tra cuối HK II
	1
	Theo ma trận đề
	


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
2.3.1. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Công nghệ 10
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 6
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức chương cơ chế di truyên và biến dị.
- Nắm được kiến thức chương tính quy luật của hiện tượng di truyền.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức di truyền học
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 25
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức phần tiến hóa
- Vận dụng lí thuyết giải thích được các hiện tượng liên quan.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuân 35
	1. Kiến thức
- Nắm được kiến thức phần tiến hóa và sinh thái học.
- Vận dụng lí thuyết giải được các bài tập và giải thích các hiện tượng.
2. Kĩ năng: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
3. Thái độ: trung thực trong kiểm tra
	Viết


2.3.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Công nghệ 11
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 12, tháng 11, năm 2021
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18, tháng 1, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28, tháng 3, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35, tháng 5, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.


2.3.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Công nghệ 12
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 12, tháng 11, năm 2021
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18, tháng 1, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28, tháng 3, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35, tháng 5, năm 2022
	Theo ma trận đề
	Trắc nghiệm và tự luận trên giấy.



3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20.....   - 20.....)
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



